ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6

TRƯỜNG MẦM NON MISA
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN/NGÀY

LỚP CHỒI (4-5 TUỔI)

GIÁO VIÊN: 

TUẦN 01 - THÁNG 9/2024 (05/9/2024 – 06/9/2024)


	HÌNH THỨC
	
	THỨ NĂM
	
	
	THỨ SÁU

	
	05/9/2024
	
	06/9/2024

	ĐÓN TRẺ
	Nói được tên, tuổi, giới tính của bản thân.
	Họ tên và một vài đặc điểm của các bạn, các hoạt

	
	- Trẻ giới thiệu tên, tuổi, giới tính của mình cho các bạn biết.
	động của trẻ ở trường.

	
	Nói tên và địa chỉ của trường, lớp.
	- Trẻ trò chuyện về tên và đặc điểm của các bạn mà

	
	- Cô trò chuyện với trẻ về tên lớp và trường.
	trẻ quen.

	
	
	
	- Cho trẻ chơi đồ chơi lắp ráp.

	THỂ DỤC SÁNG
	Múa dân vũ rửa tay - baby shark.
	- Hô hấp: Hít vào, thở ra.

	
	
	
	- Tay:

	
	
	
	+ Đưa 2 tay lên cao, sang 2 bên (kết hợp với vẫy

	
	
	
	bàn tay)

	
	
	
	-
	Lưng, bụng, lườn:

	
	
	
	+
	Quay sang trái, sang phải.

	
	
	
	- Chân:

	
	
	
	+ Nhún chân.

	
	
	
	- Bật:

	
	
	
	+ Bật tại chỗ.

	GIỜ HỌC
	Gh 1:
	
	Gh 1:
	

	
	Giờ học MTXQ: Chủ đề "lớp chồi 3 của bé"
	Giờ học toán: Phía trên - phía dưới

	
	Gh 2:
	
	Gh 2:
	

	
	Giờ học ngôn ngữ: Nghe kể chuyện "Món quà của cô giáo"
	Giờ học thể dục: Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua

	
	
	
	chân


	CHƠI TRONG LỚP  1. Góc học tập:
	1. Góc học tập:

	Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi  nhanh nhẹn, gọn đẹp và
	Trẻ biết cách thức và trình tự hành động.

	đúng nơi quy định.
	- Trẻ biết trình tự chơi một trò chơi nào đó mà mình

	- Cô hướng dẫn cho trẻ cách chơi.
	thích chơi.
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	- Trẻ biết chơi một trò nào đó mà
	mình thích chơi theo đúng
	- Cô hướng dẫn cho trẻ cách chơi.

	
	cách  chơi.
	
	
	- Cô quan sát, chơi cùng trẻ.

	
	- Cô quan sát, chơi cùng trẻ.
	
	
	- Cô hướng dẫn cách chơi các trò:

	
	- Khi chơi xong trẻ biết cất gọn,
	
	đúng chỗ lúc lấy.
	- Bé tìm và gắn số lượng phù hợp với chữ số.

	
	- Bé chơi cùng các giác quan.
	
	
	- Bé ráp tranh.

	
	- Bé ghép các hình hình học.
	
	
	2. Góc xây dựng:

	
	2. Góc xây dựng:
	
	
	Trẻ biết rủ nhau chơi, thỏa thuận về MHXD và phân

	
	Có thói quen tự lấy và cất đồ chơi  nhanh nhẹn, gọn đẹp và
	công thực hiện.

	
	đúng nơi quy định.
	
	
	- Trẻ biết rủ bạn vào chơi cùng mình.

	
	- Trẻ biết dùng các khối gỗ, bitít
	để xây các ngôi nhà khác
	- Trẻ biết dùng các khối gỗ, bitít để xây các kiểu

	
	nhau.
	
	
	ngôi nhà khác nhau.

	
	- Chọn các lõi chỉ, ống lon để làm cây.
	- Trẻ biết không được tranh giành đồ chơi của nhau.

	
	- Cô quan sát, hướng dẫn, chơi
	cùng trẻ.
	- Cô quan sát, hướng dẫn, chơi cùng trẻ.

	
	- Khi chơi xong trẻ biết cất vào
	đúng nơi quy định.
	

	CHƠI NGOÀI
	- Quan sát: các trò chơi ngoài  trời.
	- Quan sát: đồ chơi trong sân trường

	TRỜI
	+ Cô giới thiệu các trò chơi, khu
	vực chơi cho trẻ làm quen.
	+ Trò chuyện về tên gọi và đặc điểm của những đồ

	
	- TCVĐ: Chơi với bóng
	
	
	chơi mà trẻ thấy trong sân trường.

	
	- Chơi tự do: chơi cầu tuột liên
	hoàn, xích đu, nhảy dây,
	+ Làm bằng chất liệu gì?

	
	chơi  cát.
	
	
	+ Chơi như thế nào?

	
	
	
	
	- Chơi tự do: chơi cầu tuột liên hoàn, xích đu, nhảy

	
	
	
	
	dây, chơi cát.

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Trẻ biết rửa tay bằng xà bông sau
	- Trẻ cùng cô thực hiện các bước vào bàn ăn đúng

	
	khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.
	
	
	quy định. Không nói chuyện trong giờ ăn.

	
	- Tập cho trẻ biết ngồi vào bàn ăn đúng vị trí.
	- Biết mời bạn cùng ăn và ăn hết suất.

	HOẠT ĐỘNG
	Nghe các bài thơ phù hợp với độ tuổi.
	Hát đúng giai điệu, lời ca và thể hiện sắc thái, tình

	CHIỀU
	- Trẻ đọc bài thơ: "Lời chào".
	
	
	cảm của bài hát.

	
	- Biết chào cô, chào ba mẹ khi ra về.
	- Trẻ nghe và hát theo nhạc 1 số bài hát về trường

	
	
	
	
	mầm non: lớp chúng mình rất vui, cô giáo em, cả

	
	
	
	
	tuần đều ngoan.
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TUẦN 02 - THÁNG 9/2024 (09/9/2024 – 13/9/2024)

	HÌNH THỨC
	
	
	THỨ HAI
	
	
	THỨ BA
	
	
	THỨ TƯ
	
	
	THỨ NĂM
	
	
	THỨ SÁU

	
	
	09/9/2024
	
	10/9/2024
	
	11/9/2024
	
	12/9/2024
	
	13/9/2024

	ĐÓN TRẺ
	
	Một số quy định ở lớp
	
	Nói tên và công việc
	
	- Trẻ trò chuyện về đồ
	
	- Trẻ biết đi giày dép
	
	Nói được tên bố, mẹ.

	
	
	(để đồ dùng, đồ chơi
	
	của cô giáo.
	
	chơi trong lớp.
	
	khi đến lớp và biết cất
	
	- Trẻ trò chuyện với

	
	
	đúng chỗ).
	
	- Trẻ nhớ tên các cô
	
	+ Sự khác nhau của
	
	giày dép đúng vào kệ
	
	nhau về tên của bố

	
	
	- Trẻ nhận biết kí hiệu
	
	trong lớp.
	
	các đồ chơi đó: hình
	
	tủ của trẻ.
	
	mẹ mình.

	
	
	cá nhân của mình.
	
	- Tìm hiểu công việc
	
	dáng, màu sắc, kích
	
	Sở thích, khả năng
	
	
	

	
	
	Trẻ biết cất ba lô và
	
	của các cô trong lớp.
	
	thước.
	
	của bản thân.
	
	
	

	
	
	giày dép của mình
	
	- Chia sẻ công việc
	
	
	
	
	- Trẻ trò chuyện với
	
	
	

	
	
	vào đúng ngăn tủ.
	
	với cô giáo.
	
	
	
	
	bạn về sở thích, khả
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	năng của mình.
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	Múa dân vũ rửa tay -
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	Múa dân vũ rửa tay -
	
	- Trẻ thực hiện các

	
	
	động tác thể dục theo
	
	baby shark.
	
	động tác thể dục theo
	
	baby shark.
	
	động tác thể dục

	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	theo nhạc.

	GIỜ HỌC
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	

	
	
	Giờ học âm nhạc:
	
	Giờ học toán: Đếm
	
	Giờ học ngôn ngữ:
	
	Giờ học thể dục: Bò
	
	Giờ học KNS: Bé lễ

	
	
	Nghe nhạc dân ca
	
	trong phạm vi 3
	
	Câu chuyện "Thỏ con
	
	chui qua cổng
	
	phép

	
	
	Nam bộ
	
	Gh 2:
	
	
	biết tha thứ"
	
	Gh 2:
	
	
	Gh 2:
	

	
	
	Gh 2:
	
	
	- Rèn cho trẻ kỹ năng
	
	Gh 2:
	
	
	Giờ học tạo hình: Nặn
	
	- Trẻ thực hiện bài

	
	
	- Trẻ thực hiện bài tập
	
	rửa tay, lau mặt đúng
	
	Giờ học MTXQ: Đồ
	
	vòng tay
	
	tập “cùng trẻ phát

	
	
	"cùng trẻ phát triển
	
	thao tác.
	
	chơi gia đình - đồ
	
	
	
	
	triển toàn diện toán”,

	
	
	toàn diện khám phá
	
	
	
	
	chơi xây dựng
	
	
	
	
	trang 2

	
	
	khoa học và xã hội",
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	trang 2.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	
	1. Góc âm nhạc:
	
	1. Góc học tập:
	
	1. Góc văn học:
	
	1. Góc học tập:
	
	1. Góc học tập:

	
	
	- Cho trẻ nghe nhạc
	
	Có thói quen tự lấy và
	
	- Trẻ biết chọn sách
	
	Trẻ hào hứng, nổ lực,
	
	Trẻ biết cách thức

	
	
	và vận động theo
	
	cất đồ chơi nhanh
	
	đọc theo ý thích, sau
	
	hứng thú
	
	và trình tự hành

	
	
	nhạc.
	
	nhẹn, gọn đẹp và
	
	khi đọc xong trẻ biết
	
	- Trẻ biết chơi một trò
	
	động

	
	
	- Khi trẻ chơi, cô
	
	đúng nơi quy định.
	
	cất lại ngay ngắn trên
	
	chơi mà mình thích
	
	- Trẻ biết trình tự

	
	
	quan sát, hướng dẫn
	
	- Trẻ biết chơi một trò
	
	kệ.
	
	và chơi theo đúng
	
	chơi một trò chơi

	
	
	trẻ cách vỗ tay, nhún
	
	chơi mà mình thích
	
	- Cô hướng dẫn trẻ
	
	cách.
	
	nào đó mà mình

	
	
	nhảy theo nhạc.
	
	và đúng cách chơi.
	
	đọc sách qua hình
	
	- Cô quan sát, chơi
	
	thích chơi.

	
	
	2. Góc xây dựng:
	
	- Cô quan sát, chơi
	
	ảnh.
	
	cùng trẻ.
	
	
	

	
	
	
	
	
	cùng trẻ.
	
	2. Góc xây dựng:
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	Có khả năng thực
	- Khi chơi xong trẻ
	Biết sử dụng các lọai
	- Khi chơi xong trẻ
	- Trẻ hứng thú với

	
	hiện mô hình theo sơ
	biết cất gọn đồ chơi
	"VLXD" khác nhau
	biết cất gọn, đúng chỗ
	các trò chơi, nổ lực

	
	đồ.
	đúng chỗ lúc lấy.
	để "gia công" và phát
	lúc lấy.
	chơi đúng cách.

	
	- Trẻ biết dùng các
	- Cô hướng dẫn cách
	triển mô hình xây
	- Cô hướng dẫn trẻ
	- Cô quan sát, chơi

	
	khối gỗ, bitít để xây
	chơi các trò:
	dựng
	cách chơi các trò:
	cùng trẻ.

	
	các kiểu ngôi nhà
	- Bé chơi cùng các
	- Trẻ biết dùng các
	- Bé tìm và gắn số
	- Cô hướng dẫn cách

	
	khác nhau.
	giác quan.
	khối gỗ, bitít để xây
	lượng phù hợp với
	chơi các trò:

	
	- Khi chơi trẻ quan
	- Bé ghép các hình
	các kiểu ngôi nhà
	chữ số.
	- Bé tìm và gắn số

	
	sát theo một số mẫu
	hình học.
	khác nhau.
	- Bé ráp tranh.
	lượng phù hợp với

	
	cô gợi ý sẵn để xây.
	2. Góc phân vai:
	- Trẻ biết đặt những
	2. Góc xây dựng:
	chữ số.

	
	- Cô quan sát, hướng
	Khả năng tự chơi
	khối lớn phía dưới,
	Biết sử dụng các hình
	- Bé ráp tranh.

	
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	- Cô hướng dẫn cách
	khối nhỏ phía trên để
	khối vuông, cầu chữ
	2. Góc phân vai:

	
	- Khi chơi xong trẻ
	chơi: cách lấy và
	giữ cho mô hình đứng
	nhật, trụ, cầu vào trò
	Biết giúp đỡ nhường

	
	biết cất vào đúng nơi
	trình bày đồ chơi phù
	vững.
	chơi xây dựng: nhà
	nhịn bạn

	
	quy định.
	hợp nội dung chơi.
	- Cô quan sát, hướng
	cao tầng, bệnh viện,
	- Cô hướng dẫn cách

	
	
	- Trẻ biết phối hợp
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	nhà sách
	chơi: cách lấy đồ

	
	
	chơi cùng với bạn.
	- Khi chơi xong trẻ
	- Bé dùng các khối
	chơi và cách xưng

	
	
	- Cô vào vai chơi
	biết cất đồ chơi vào
	gỗ, bitít, hộp giấy, lon
	vai khi chơi.

	
	
	cùng trẻ, gợi ý tình
	đúng nơi quy định.
	sữa xếp chồng lên
	- Trẻ biết phối hợp

	
	
	huống chơi.
	
	nhau để tạo ra các
	chơi cùng với bạn.

	
	
	
	
	ngôi nhà khác nhau.
	- Cô vào vai chơi

	
	
	
	
	- Bé sử dụng các lõi
	cùng trẻ, gợi ý tình

	
	
	
	
	chỉ, ống lon để làm
	huống chơi.

	
	
	
	
	cây.
	- Khi chơi xong trẻ

	
	
	
	
	- Cô quan sát, hướng
	biết cất vào đúng nơi

	
	
	
	
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	quy định.

	CHƠI NGOÀI
	- TCVĐ: Tung bóng.
	- Trẻ chơi cát, nước:
	- TCDG: Mèo đuổi
	- TCDG: Chi chi
	- Quan sát: Cách đọc

	TRỜI
	- Chơi tự do: Bé chơi
	+ Chơi cát: in hình,
	chuột
	chành chành
	sách trong nhà chòi.

	
	các trò chơi cô chuẩn
	xúc cát lên xe, xây
	- Chơi tự do: chơi
	- Chơi tự do: chơi cầu
	+ Cách lấy và cất

	
	bị dưới sân.
	lâu đài, ...
	cầu tuột  liên hoàn,
	tuột liên hoàn, xích
	sách.

	
	
	+ Chơi nước: đong
	xích đu, nhảy dây,
	đu, nhảy dây, chơi
	+ Cách đọc sách.

	
	
	nước.
	chơi cát, vẽ phấn.
	cát, vẽ phấn.
	- Chơi tự do: chơi

	
	
	- TCVĐ: Bật tiến về
	
	
	cầu tuột liên hoàn,

	
	
	trước
	
	
	xích đu, nhảy dây,

	
	
	- Chơi tự do: chơi
	
	
	chơi cát.

	
	
	cầu tuột liên hoàn,
	
	
	



	
	
	
	5
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	xích đu, nhảy dây,
	
	
	

	
	
	chơi cát, vẽ phấn.
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Tập cho trẻ thói
	- Tập cho trẻ biết tự
	Đi vệ sinh đúng nơi
	- Trẻ biết ngủ đúng vị
	- Trẻ biết tên của các

	
	quen rửa tay trước
	thay quần áo và xếp
	quy định.
	trí bạn trai, bạn gái;
	món ăn trong ngày,

	
	khi ăn và sau khi đi
	gọn vào cặp.
	- Trẻ biết đi vệ sinh
	giữ trật tự khi ngủ.
	biết được ích lợi của

	
	vệ sinh với xà bông.
	- Biết ngồi đúng vị
	khi có nhu cầu, đi
	
	việc ăn đủ chất sẽ

	
	
	trí bạn trai - bạn gái
	đúng nơi quy định.
	
	giúp trẻ học giỏi,

	
	
	khi thay đồ.
	- Trẻ biết ngủ đúng
	
	mau lớn.

	
	
	
	vị trí bạn trai, bạn
	
	- Trẻ kể tên một số

	
	
	
	gái, giữ trật tự khi
	
	món ăn mà trẻ thích.

	
	
	
	ngủ.
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	Nghe các bài hát phù
	Tô, vẽ hình.
	- Trẻ tô màu: con gà.
	- Tập cho trẻ nhận ra
	Nghe các bài ca dao,

	CHIỀU
	hợp với độ tuổi.
	- Trẻ tập cầm bút
	- Cô hướng dẫn trẻ
	tên và kí hiệu của
	đồng dao phù hợp

	
	- Trẻ nghe các bài
	đúng cách và tô hình
	cách ngồi tô màu.
	mình trên các đồ
	với độ tuổi.

	
	hát quen thuộc: cháu
	mà trẻ thích.
	
	dùng cá nhân của trẻ
	- Trẻ nghe các bài ca

	
	yêu bà, cả nhà
	- Chơi tự do.
	
	như: bàn chải, tập.
	dao, đồng dao trên

	
	thương nhau.
	
	
	
	máy tính.

	
	- Trẻ chơi tự do.
	
	
	
	- Trẻ chơi tự do.
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TUẦN 03 - THÁNG 9/2024 (16/9/2024 – 20/9/2024)

	HÌNH THỨC
	
	
	THỨ HAI
	
	
	THỨ BA
	
	
	THỨ TƯ
	
	
	THỨ NĂM
	
	
	THỨ SÁU

	
	
	16/9/2024
	
	17/9/2024
	
	18/9/2024
	
	19/9/2024
	
	20/9/2024

	ĐÓN TRẺ
	
	- Trẻ nghe và hát theo
	
	- Tập cho trẻ có thói
	
	- Trẻ quan sát đồ chơi
	
	- Trẻ giúp cô lau các
	
	Sử dụng lời nói và cử

	
	
	nhạc một số bài hát
	
	quen biết
	chú  ý lắng
	
	trong lớp.
	
	kệ đồ chơi và sắp xếp
	
	chỉ lễ phép

	
	
	về tết trung thu: chiếc
	
	nghe khi
	người khác
	
	- Cô chỉ cho trẻ cách
	
	lại.
	
	- Trẻ biết chào người

	
	
	đèn ông sao, rước đèn
	
	đang nói chuyện với
	
	phân loại đồ chơi
	
	- Chơi tự do.
	
	lớn khi đi học.

	
	
	tháng 8.
	
	mình và
	trao đổi với
	
	theo chất liệu: nhựa
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	người đối thoại.
	
	và gỗ.
	
	
	
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	- Múa dân vũ rửa tay
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	- Trẻ thực hiện các

	
	
	động tác thể dục theo
	
	- Baby Shark.
	
	động tác thể dục theo
	
	động tác thể dục theo
	
	động tác thể dục

	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	
	nhạc.
	
	nhạc.
	
	theo nhạc.

	GIỜ HỌC
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	

	
	
	Giờ học MTXQ: Chủ
	
	Giờ học âm nhạc:
	
	Giờ học thể dục:
	
	Giờ học toán: So sánh
	
	Giờ học ngôn ngữ:

	
	
	đề "Tết trung thu"
	
	Dạy hát "Bé chơi
	
	Tung bóng lên cao và
	
	sự khác nhau của
	
	Nghe kể chuyện "Gà

	
	
	Gh 2:
	
	
	lồng đèn"
	
	bắt
	
	hình tròn và hình tam
	
	trống kiêu căng"

	
	
	Giờ học tạo hình: Bé
	
	Gh 2:
	
	
	
	Gh 2:
	
	
	giác
	
	Gh 2:
	

	
	
	làm lồng đèn
	
	- Trẻ thực hiện bài tập
	
	- Trẻ thực hiện bài tập
	
	Gh 2:
	
	
	- Trẻ thực hiện bài

	
	
	
	
	
	"cùng trẻ phát triển
	
	“cùng trẻ phát triển
	
	- Trẻ ôn lại vận động
	
	tập cùng trẻ phát

	
	
	
	
	
	toàn diện khám phá
	
	toàn diện toán”, trang
	
	vỗ tay theo phách.
	
	triển toàn diện chữ

	
	
	
	
	
	khoa học và xã hội",
	
	3
	
	
	
	
	
	cái, trang 2

	
	
	
	
	
	trang 3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	CHƠI TRONG LỚP
	
	1. Góc xây dựng:
	
	1. Góc tạo hình:
	
	1. Góc phân vai:
	
	1. Góc phân vai:
	
	1. Góc văn học:

	
	
	Khuyến khích trẻ
	
	Vo, xoáy.
	
	Biết chơi cùng bạn và
	
	Rèn luyện kỹ năng
	
	- Trẻ biết cách ngồi

	
	
	sáng tạo, linh hoạt
	
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn
	
	chấp nhận bạn mới
	
	nhận vai, xưng vai
	
	đọc sách: ngồi lưng

	
	
	trong việc giải quyết
	
	và lấy đất nặn ra chơi.
	
	khi chơi.
	
	khi chơi, thể hiện
	
	thẳng, ngay ngắn.

	
	
	một số tình huống
	
	- Trẻ biết vo, xoáy đất
	
	- Cô hướng dẫn cách
	
	hành động phù hợp
	
	- Biết lật sách nhẹ

	
	
	thiếu đồ chơi trong
	
	nặn để tạo ra sản
	
	chơi: cách chuẩn bị
	
	với vai chơi vừa
	
	nhàng từng trang.

	
	
	xây dựng.
	
	phẩm.
	
	
	trò chơi (sắp xếp bàn
	
	nhận.
	
	- Cô quan sát, đọc

	
	
	- Trẻ biết xây dựng
	
	- Cô quan sát, gợi ý
	
	ghế, lấy đồ chơi)
	
	- Cô hướng dẫn cách
	
	sách cùng trẻ.

	
	
	mô hình bằng cách
	
	giúp trẻ thực hiện, trẻ
	
	- Trẻ biết rủ bạn lại
	
	chơi: trẻ phân vai
	
	2. Góc phân vai:

	
	
	xếp chồng 10 - 12
	
	biết thu xếp gọn gàng
	
	chơi cùng với mình.
	
	chơi, nhận vai, khi
	
	Không tranh giành,

	
	
	khối.
	
	sau khi chơi.
	
	- Cô vào vai chơi
	
	chơi biết xưng hô
	
	quăng ném đồ chơi

	
	
	- Trẻ biết linh hoạt
	
	2. Góc phân vai:
	
	cùng trẻ, gợi ý tình
	
	bằng vai chơi của
	
	- Cô hướng dẫn cách

	
	
	trong việc giải quyết
	
	
	
	
	
	huống chơi.
	
	mình.
	
	chơi: cách lấy đồ
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	một số tình huống
	Có thói quen tự lấy
	2. Góc văn học:
	- Cô vào vai chơi
	chơi và cách xưng

	
	thiếu đồ chơi trong
	và cất đồ chơi nhanh
	- Trẻ biết cách lật
	cùng trẻ, gợi ý tình
	vai khi chơi.

	
	xây dựng.
	nhẹn, gọn đẹp và
	sách và đọc sách: từ
	huống chơi.
	- Trẻ biết phối hợp

	
	- Cô quan sát, hướng
	đúng nơi quy định.
	trái sang phải.
	2. Góc xây dựng:
	chơi cùng với bạn.

	
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	- Cô hướng dẫn cách
	- Trẻ biết giữ gìn
	Biết sử dụng các hình
	- Cô vào vai chơi

	
	2. Góc văn học:
	chơi: cách lấy đồ chơi
	quyển sách khi xem.
	khối vuông, cầu chữ
	cùng trẻ, gợi ý tình

	
	- Trẻ biết chọn sách
	và cách xưng vai khi
	- Cô quan sát, đọc
	nhật, trụ, cầu vào trò
	huống chơi.

	
	đọc theo ý thích, sau
	chơi.
	sách cho trẻ nghe.
	chơi xây dựng: nhà
	- Khi chơi xong trẻ

	
	khi đọc xong trẻ biết
	+ Trẻ biết phối hợp
	
	
	cao tầng, bệnh viện,
	biết cất vào đúng nơi

	
	cất lại ngay ngắn trên
	chơi cùng với bạn.
	
	
	nhà sách
	quy định.

	
	kệ.
	- Cô vào vai chơi
	
	
	- Bé dùng các khối
	

	
	- Cô hướng dẫn trẻ
	cùng trẻ, gợi ý tình
	
	
	gỗ, bitít, hộp giấy, lon
	

	
	đọc sách qua hình
	huống chơi.
	
	
	sữa xếp chồng lên
	

	
	ảnh.
	- Khi chơi xong trẻ
	
	
	nhau để tạo ra các
	

	
	
	biết cất vào đúng nơi
	
	
	ngôi nhà khác nhau.
	

	
	
	quy định.
	
	
	- Bé sử dụng các lõi
	

	
	
	
	
	
	chỉ, ống lon để làm
	

	
	
	
	
	
	cây.
	

	
	
	
	
	
	- Cô quan sát, hướng
	

	
	
	
	
	
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	

	CHƠI NGOÀI
	- TCVĐ: Tung bóng
	- Trẻ chơi cát, nước:
	- TCDG: Rồng rắn
	- TCVĐ: Bật tiến về
	- TCDG: Mèo đuổi

	TRỜI
	- Chơi tự do: chơi
	+ Chơi cát: in hình,
	lên mây.
	trước
	chuột.

	
	cầu tuột liên hoàn,
	xúc cát lên xe, xây
	- Chơi tự do: chơi
	- Chơi tự do: chơi cầu
	- Chơi tự do: chơi

	
	xích đu, nhảy dây,
	lâu đài, ...
	cầu tuột  liên hoàn,
	tuột liên hoàn, xích
	cầu tuột liên hoàn,

	
	chơi cát.
	+ Chơi nước: đong
	xích
	đu, nhảy dây,
	đu, nhảy dây, chơi
	xích đu, nhảy dây,

	
	
	nước.
	chơi
	cát.
	cát.
	chơi cát.

	
	
	- Chơi tự do: chơi
	
	
	
	

	
	
	cầu tuột liên hoàn,
	
	
	
	

	
	
	xích đu, nhảy dây,
	
	
	
	

	
	
	chơi cát.
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	- Rèn nếp lau mặt
	- Trẻ biết cách lấy
	- Cô hướng dẫn thao
	- Trẻ biết tự rửa tay
	- Tập cho trẻ thói

	
	đúng qui trình cho
	gối và đi vào nệm
	tác rửa tay đúng
	bằng xà bông trước
	quen rửa tay trước

	
	trẻ.
	ngủ.
	cách cho trẻ xem.
	khi ăn.
	khi ăn và sau khi đi

	
	Một số quy định ở
	- Biết ngủ đúng vị trí
	- Trẻ quan sát và
	- Khi ăn trẻ biết
	vệ sinh.

	
	lớp (giờ ngủ không
	bạn trai, bạn gái; giữ
	thực hiện thao tác
	không nói chuyện,
	

	
	làm ồn)
	trật tự khi ngủ.
	rửa tay.
	vén cơm nhẹ tay.
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	- Trẻ biết giữ trật tự
	
	- Cô quan sát, sửa
	
	

	
	trong giờ ngủ.
	
	sai cho trẻ.
	
	

	HOẠT ĐỘNG
	- Trẻ trò chuyện với
	Không được ra khỏi
	Nghe các câu tục
	Nghe các bài hò, vè
	Nói tên và công việc

	CHIỀU
	các bạn về những
	trường khi không
	ngữ, câu đố phù hợp
	phù hợp với độ tuổi.
	của các bác công

	
	chiếc lồng đèn mà
	được phép của cô
	với độ tuổi.
	- Trẻ nghe một số
	nhân viên trong

	
	trẻ được ba mẹ mua
	giáo.
	- Trẻ nghe các câu
	bài hò, vè trên máy
	trường.

	
	cho
	- Trẻ nghe lời cô
	tục ngữ quen thuộc.
	tính.
	- Trẻ nhớ tên các cô

	
	
	dặn: không được ra
	- Cô đọc câu đố, trẻ
	- Hướng dẫn trẻ cách
	công nhân viên trong

	
	
	khỏi trường khi
	đoán.
	chơi: xếp que tính.
	trường.

	
	
	không được phép
	
	
	- Trẻ trò chuyện về

	
	
	của cô giáo.
	
	
	công việc của các

	
	
	- Chơi tự do.
	
	
	cô.
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TUẦN 04 - THÁNG 9/2024 (23/9/2024 – 27/9/2024)

	HÌNH THỨC
	
	
	THỨ HAI
	
	
	THỨ BA
	
	
	THỨ TƯ
	
	
	THỨ NĂM
	
	
	THỨ SÁU

	
	
	23/9/2024
	
	24/9/2024
	
	25/9/2024
	
	26/9/2024
	
	27/9/2024

	ĐÓN TRẺ
	
	- Nhắc trẻ rửa tay
	
	- Trẻ cất đúng cặp
	
	- Trẻ giúp cô sắp xếp
	
	- Trẻ trò chuyện về
	
	- Trẻ chơi tự do.

	
	
	trước khi vào lớp.
	
	vào ngăn tủ có tên
	
	đồ chơi trên kệ gọn
	
	bản thân và gia đình
	
	
	

	
	
	- Trẻ chơi tự do.
	
	của mình.
	
	gàng.
	
	cùng với các bạn.
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	- Trẻ chơi tự do.
	
	+ Tên, sở thích, công
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	việc.
	
	
	

	THỂ DỤC SÁNG
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	- Múa dân vũ rửa tay
	
	- Trẻ thực hiện các
	
	- Múa dân vũ rửa tay
	
	- Trẻ thực hiện các

	
	
	động tác thể dục theo
	
	- baby shark.
	
	động tác thể dục
	
	- baby shark.
	
	động tác thể dục

	
	
	nhạc.
	
	
	
	
	theo nhạc.
	
	
	
	
	theo nhạc.

	GIỜ HỌC
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	
	
	Gh 1:
	

	
	
	Giờ học thể dục: Bật
	
	Giờ học MTXQ: Đồ
	
	Giờ học tạo hình: Nặn
	
	Giờ học ngôn ngữ:
	
	Giờ học toán: So sánh

	
	
	liên tục về phía trước.
	
	dùng ăn uống - đồ
	
	cái giỏ
	
	Kể lại truyện "Gà
	
	số lượng hai nhóm

	
	
	Gh 2:
	
	
	chơi học tập
	
	Gh 2:
	
	
	trống kiêu căng"
	
	đối tượng trong phạm

	
	
	- Trẻ thực hiện bài tập
	
	Gh 2:
	
	
	- Trẻ thực hiện bài tập
	
	Gh 2:
	
	
	vi 5

	
	
	cùng trẻ phát triển
	
	- Trẻ thực hiện bài tập
	
	"cùng trẻ phát triển
	
	Giờ học âm nhạc:
	
	Gh 2:
	

	
	
	toàn diện chữ cái,
	
	“cùng trẻ phát triển
	
	toàn diện khám phá
	
	Dạy hát "Cô giáo"
	
	- Trẻ thực hiện bài

	
	
	trang 3.
	
	toàn diện toán”, trang
	
	khoa học và xã hội",
	
	
	
	
	tập cùng trẻ phát

	
	
	
	
	
	4
	
	
	trang 4.
	
	
	
	
	triển toàn diện tạo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	hình, trang 2.

	CHƠI TRONG LỚP
	
	1. Góc tạo hình:
	
	1. Góc học tập:
	
	1. Góc tạo hình:
	
	1. Góc văn học:
	
	1. Góc phân vai:

	
	
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn
	
	Biết rủ nhau chơi,
	
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn
	
	- Trẻ quan sát một số
	
	Rèn luyện kỹ năng

	
	
	và lấy giấy tô màu.
	
	thỏa thuận về cách
	
	và lấy đất nặn: nặn
	
	hình ảnh nhân vật rời,
	
	nhận vai, xưng vai

	
	
	- Cô quan sát, gợi ý
	
	chơi.
	
	bông hoa.
	
	cách sử dụng, gắn
	
	khi chơi, thể hiện

	
	
	giúp trẻ thực hiện.
	
	- Trẻ biết chơi một trò
	
	- Trẻ biết sắp xếp đồ
	
	hình lên nền để kể
	
	hành động phù hợp

	
	
	2.Góc học tập:
	
	chơi mà mình thích
	
	chơi gọn gàng, ngăn
	
	câu truyện của mình.
	
	với vai chơi vừa

	
	
	Trẻ hào hứng, nổ lực,
	
	và chơi theo đúng
	
	nắp sau khi chơi
	
	- Cô lắng nghe, gợi ý
	
	nhận.

	
	
	hứng thú
	
	cách.
	
	xong.
	
	cho trẻ mạnh dạn kể
	
	- Cô hướng dẫn cách

	
	
	- Trẻ biết chơi trò mà
	
	- Trẻ biết rủ bạn cùng
	
	- Cô quan sát, gợi ý
	
	theo ngôn ngữ của
	
	chơi: cách lấy và

	
	
	mình thích chơi theo
	
	chơi chung với trẻ.
	
	giúp trẻ thực hiện.
	
	trẻ.
	
	trình bày đồ chơi

	
	
	đúng cách.
	
	- Cô quan sát, chơi
	
	2. Góc phân vai:
	
	2. Góc xây dựng:
	
	phù hợp nội dung

	
	
	- Cô quan sát, chơi
	
	cùng trẻ.
	
	Nội dung cốt chuyện
	
	Mô hình thể hiện bố
	
	chơi.

	
	
	cùng trẻ.
	
	- Cô hướng dẫn cách
	
	đa dạng được phản
	
	cục công trình hợp lí
	
	- Trẻ biết phối hợp

	
	
	
	
	
	chơi các trò:
	
	ánh trong trò chơi
	
	và sáng tạo.
	
	chơi cùng với bạn
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	- Khi chơi xong trẻ
	- Bé tìm và gắn số
	như đề tài sinh hoạt
	- Bé dùng các khối
	- Cô vào vai chơi

	
	biết cất gọn, đúng chỗ
	lượng phù hợp với
	thường ngày, ngành
	gỗ, bitít, hộp giấy, lon
	cùng trẻ, gợi ý tình

	
	lúc lấy.
	chữ số.
	
	nghề lao động của
	sữa xếp chồng lên
	huống chơi.

	
	- Cô hướng dẫn cách
	- Bé ráp tranh.
	người lớn, sự kiện xã
	nhau để xây các ngôi
	2. Góc tạo hình:

	
	chơi các trò:
	2. Góc văn học:
	hội: nấu ăn, bác sĩ,
	nhà khác nhau.
	- Trẻ tự chuẩn bị bàn

	
	- Bé chơi cùng các
	- Trẻ quan sát một số
	bán hoa
	
	- Bé sử dụng các lõi
	và lấy giấy tô màu.

	
	giác quan.
	hình ảnh nhân vật rời,
	- Cô hướng dẫn cách
	chỉ, ống lon để làm
	- Trẻ sắp xếp đồ chơi

	
	- Bé ghép các hình
	cách sử dụng, gắn
	chơi: cách lấy và
	cây.
	gọn gàng, ngăn nắp

	
	hình học.
	hình lên nền để kể
	trình bày đồ chơi phù
	- Cô quan sát, hướng
	sau khi chơi xong.

	
	
	câu truyện của mình.
	hợp nội dung chơi.
	dẫn, chơi cùng trẻ.
	- Cô quan sát, gợi ý

	
	
	- Cô hướng dẫn trẻ
	- Trẻ biết phối hợp
	
	giúp trẻ thực hiện.

	
	
	cách kể chuyện với
	chơi cùng với bạn.
	
	

	
	
	các nhân vật rời.
	- Cô vào vai chơi
	
	

	
	
	
	
	
	cùng trẻ, gợi ý tình
	
	

	
	
	
	
	
	huống chơi.
	
	

	CHƠI NGOÀI
	- Quan sát: bảng
	- Trẻ chơi cát, nước:
	- TCVĐ: Tung bóng.
	- Trẻ nhắm mắt và
	- TCDG: Rồng rắn

	TRỜI
	thực đơn trong sân
	+ Chơi cát: in hình,
	- Chơi tự do: chơi
	nghe tiếng âm thanh
	lên mây

	
	trường
	xúc cát lên xe, xây
	cầu
	tuột
	liên hoàn,
	do cô tạo ra, đoán tên
	- Chơi tự do: chơi

	
	+ Trò chuyện về
	lâu đài.
	
	xích
	đu,
	nhảy dây,
	của âm thanh.
	cầu tuột liên hoàn,

	
	những món ăn trong
	+ Chơi nước: đong
	chơi cát.
	
	- Chơi tự do: chơi cầu
	xích đu, nhảy dây,

	
	ngày.
	nước.
	
	
	
	
	tuột liên hoàn, xích
	chơi cát.

	
	+ Ích lợi của việc ăn
	- Chơi tự do: chơi
	
	
	
	đu, nhảy dây, chơi
	

	
	uống đầy đủ.
	cầu
	tuột
	liên hoàn,
	
	
	
	cát.
	

	
	- Chơi tự do: chơi
	xích
	đu,
	nhảy dây,
	
	
	
	
	

	
	cầu tuột liên hoàn,
	chơi
	cát.
	
	
	
	
	
	

	
	xích đu, nhảy dây,
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chơi cát.
	
	
	
	
	
	
	
	

	ĂN NGỦ VỆ SINH
	Sử dụng các từ như
	- Trẻ biết giúp cô
	- Cô hướng dẫn trẻ
	- Trẻ biết lấy gối và
	- Trẻ biết giúp cô

	
	mời cô, mời bạn.
	chuẩn bị và sắp xếp
	thao tác rửa tay.
	đi vào nệm ngủ.
	chuẩn bị và sắp xếp

	
	- Trẻ biết mời bạn,
	bàn ăn.
	
	- Trẻ quan sát và làm
	- Biết ngủ đúng vị trí
	bàn ăn.

	
	mời cô trước khi ăn
	- Trẻ biết tự cầm
	theo cô.
	
	bạn trai, bạn gái; giữ
	- Trẻ biết tự cầm

	
	cơm.
	muỗng múc ăn.
	
	
	
	trật tự khi ngủ.
	muỗng múc ăn.

	
	- Trẻ ăn xong biết bỏ
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	chén, muỗng đúng
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	nơi quy định
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HOẠT ĐỘNG

CHIỀU



Bộc lộ cảm xúc phù hợp khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật.

· Trẻ hát và nhún nhảy theo giai điệu bài hát.



· Nghe kể chuyện qua internet: Vịt con đi lạc.

· Giáo dục trẻ: phải biết vâng lời ông bà, ba mẹ của mình.



Sử dụng lời nói và cử chỉ lễ phép, biết xin lỗi và tập sữa chữa những gì làm sai.

· Trẻ xem kể chuyện: Bubu nhận lỗi.

· Giáo dục trẻ: biết xin lỗi và tập sữa chữa những gì làm sai.





· Cô cùng trò chuyện với trẻ về đồ chơi:

+ Tại sao mình ngồi được trên ghế?

+ Nhờ người ta làm 4 chân ghế.



Sử dụng các từ như cám ơn, xin lỗi trong giao tiếp.

· Trẻ nghe kể chuyện: một ngày của bạn gà.

· Giáo dục trẻ: phải biết nói lời cảm ơn khi người khác giúp mình, nói lời xin lỗi khi mình làm sai.

